
stt Họ tên thí sinh Ngày sinh Đơn vị đăng ký dự thi
Vị trí dự 

tuyển
Trình độ Chuyên ngành Ghi chú

1 Nguyễn Thị Minh Hằng 28/06/1998 THPT Liên Hà Toán học Đại học
Sư phạm Toán học (Dạy Toán bằng 
tiếng Anh)

2 Lê Thu Quỳnh 24/09/1998 THPT Phùng Khắc Khoan
Giáo dục thể 
chất

Đại học Giáo dục thể chất

stt Họ tên thí sinh Ngày sinh Đơn vị đăng ký dự thi
Vị trí dự 

tuyển
Trình độ Chuyên ngành Ghi chú

1 Phùng Thị Hải Yến 18/01/1994 THPT Mỹ Đình Tiếng Anh Thạc sĩ
Lí luận phương phap dạy học Tiếng 
Anh

Không có chứng chỉ 
nghiệp vụ sư phạm đúng 

qui định

2 Trần Thị Thùy Trang 03/03/1992 THPT Nguyễn Quốc Trinh Tiếng Anh Thạc sĩ
Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và 
Công nghệ

Không có chứng chỉ 
nghiệp vụ sư phạm đúng 

qui định

3 Nguyễn Thị Minh 24/08/1988 THPT Mỹ Đình Tiếng Anh Thạc sĩ Sư phạm Tiếng Anh
Không có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm đúng 
qui định

4 Nguyễn Hồng Ly 29/05/1989 THPT Chu Văn An Tiếng Anh Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
Không có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm đúng 
qui định

5 Phạm Phương Linh 25/12/1992 THPT Chuyên Hà Nội -AmsterdamTiếng Anh Thạc sĩ
Lí luận và phương pháp giảng dạy 
Tiếng Anh

Không có chứng chỉ 
nghiệp vụ sư phạm đúng 

qui định

6 Hoàng Thị Thu Hương 13/09/1991 THPT Thạch Bàn Tiếng Anh Đại học Ngôn ngữ Anh
Không có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm đúng 
qui định

7 Phạm Thu Hằng 09/05/1992 TH, THCS và THPT Khương HTiếng Anh Đại học Ngôn ngữ Anh
Không có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm đúng 
qui định

8 Phạm Thuý Vân 14/04/1989 THPT Nguyễn Quốc Trinh Tiếng Anh Đại học Ngôn ngữ Anh
Không có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm đúng 
qui định
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9 Nguyễn Duy Tài 11/08/1996 THPT Khương Đình Toán học Thạc sĩ Toán học
Không có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm đúng 
qui định

10 Vũ Thị Minh Tâm 12/08/1990 THPT Mỹ Đình Tin học Đại học Cử nhân Công nghệ thông tin
Không có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm đúng 
qui định

11 Hoàng Thị Vân 18/05/1990 THPT Nguyễn Văn Trỗi Tiếng Anh Đại học Ngôn ngữ Anh
Không có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm đúng 
qui định

12 Nguyễn Thị Thùy Dương 24/10/1997 THPT Khương Đình Tiếng Anh Đại học Ngôn ngữ Anh
Không có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm đúng 
qui định

13 Trần Thị Huyền 01/01/1998 THPT Minh Quang Tiếng Anh Đại học Ngôn ngữ Anh
Không có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm đúng 
qui định
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1 Trần Thị Thu Hằng 06/06/2001 THPT Cổ Loa Toán học Đại học Sư phạm toán học
2 Lê Bích Ngà 15/01/1998 THPT Khương Đình Hóa học Đại học cử nhân sư phạm hóa học
3 Trần Thuý Hằng 14/10/1997 THPT Khương Đình Hóa học Thạc sĩ Sư phạm hóa học

4
Nguyễn Thị Vân Anh

27/02/2000
THPT Khương Đình Hóa học Đại học

Sư phạm hóa học (dạy hóa học bằng 
tiếng anh)

5
Lê Thành Đạt

16/02/2000
THPT Khương Đình Hóa học Đại học

Sư phạm Hóa học (dạy Hóa học 
bằng tiếng Anh)

6 Phạm Tuấn Anh 13/11/1992 THPT Khương Đình Hóa học Đại học sư phạm hóa học
7 Nguyễn Thu Hương 21/10/1996 THPT Khương Đình Hóa học Đại học Sư phạm Hóa học
8 Hoàng Phương Mai 15/05/1999 THPT Khương Đình Hóa học Đại học Sư phạm Hóa học
9 Chu Hoàng Long 05/12/1996 THPT Khương Đình Hóa học Đại học Sư phạm hóa học
10 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 03/11/1999 THPT Khương Đình Hóa học Đại học Sư phạm Hóa học
11 Nguyễn Thị Nga 05/04/1997 THPT Khương Đình Hóa học Thạc sĩ Sư phạm Hóa học
12 Phùng Thị Ngọc Ánh 04/07/1999 THPT Khương Đình Hóa học Đại học Sư phạm hóa học
13 Trịnh Thị Nghĩa 31/05/1993 THPT Liên Hà Ngữ văn Đại học Sư phạm Ngữ văn
14 Nguyễn Thị Ánh Tâm 11/06/1999 THPT Mỹ Đình Toán học Đại học Sư phạm Toán học
15 Trần Yến Linh 22/09/2001 THPT Mỹ Đình Toán học Đại học Sư phạm Toán học
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(Thí sinh không đăng ký lại nguyện vọng)
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16 Phan Thị Tuyền 14/10/1988 THPT Mỹ Đình Lịch sử Đại học Sư phạm Lịch Sử
17 Ngô Mai Thuỷ 17/01/1993 THPT Mỹ Đình Toán học Đại học Sư phạm Toán học
18 Nguyễn Thị Yên 06/04/1988 THPT Mỹ Đình Vật lý Đại học Sư phạm vật lý
19 Hoàng Thị Hiền 09/11/1999 THPT Mỹ Đình Toán học Đại học Sư phạm Toán học
20 Phạm Thùy Dương 01/04/2001 THPT Mỹ Đình Toán học Đại học Sư phạm Toán học
21 Nguyễn Vân Loan 22/10/1988 THPT Mỹ Đình Toán học Đại học Sư phạm Toán học
22 Hầu Vĩnh Long 14/06/1995 THPT Mỹ Đình Toán học Đại học Sư phạm Toán học
23 Nguyễn Phương Thuý 30/05/1996 THPT Mỹ Đình Lịch sử Đại học Sư phạm Lịch sử
24 Nguyễn Thị Hà 31/08/1998 THPT Mỹ Đình Toán học Đại học Sư phạm Toán học
25 Ngô Thị Hồng Diễm 21/03/1991 THPT Mỹ Đình Toán học Đại học Toán học
26 Lê Thị Thanh Huyền 08/06/1992 THPT Mỹ Đình Toán học Đại học Sư phạm Toán học
27 Trần Thị Diệu 07/05/1995 THPT Mỹ Đình Toán học Đại học Sư phạm Toán
28 Nguyễn Thị Yến 28/09/1998 THPT Mỹ Đình Lịch sử Đại học Sư phạm lịch sử
29 Nguyễn Thị Thuý Nga 08/10/1991 THPT Mỹ Đình Lịch sử Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử (Chất lượng cao)
30 Trần Thị Bích Ngọc 11/05/1995 THPT Mỹ Đình Toán học Đại học Sư phạm Toán học
31 Nguyễn Tuấn Linh 20/09/1998 THPT Mỹ Đình Toán học Thạc sĩ Sư phạm Toán học
32 Nguyễn Anh Dũng 06/07/1999 THPT Mỹ Đình Vật lý Đại học Sư phạm Vật lý

33
Đỗ Thị Phương

04/04/1996
THPT Phan Huy Chú- 
Quốc Oai Lịch sử Đại học Sư phạm Lịch sử

34
Nguyễn Hà Trọng Tài

22/10/1999
THPT Phan Huy Chú- 
Quốc Oai Lịch sử Đại học Sư phạm Lịch sử

35 Nguyễn Kiều Chang 14/05/1996 THPT Vân Nội Vật lý Đại học Sư phạm Vật lý

36
Nguyễn Tuấn Anh

11/01/1987
THPT Chuyên Nguyễn 
Huệ Toán học Đại học Sư phạm Toán học

37
Nguyễn Quế Anh

22/08/2000
THPT Chuyên Nguyễn 
Huệ Hóa học Đại học Sư pham Hóa học (Chất lượng cao)

38
Nguyễn Chí Quân

10/11/2000
THPT Chuyên Nguyễn 
Huệ Toán học Đại học Sư phạm Toán

39 Nguyễn Thị Kiều Oanh 01/02/1998 THPT Kim Anh Ngữ văn Đại học Sư phạm Ngữ văn
40 Hoàng Mai Anh 23/07/2000 THPT Kim Anh Ngữ văn Đại học Sư phạm ngữ văn
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